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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:    N u ễn Thị Phươn . 

- Các hội thẩm nhân dân:    Trần Thị Mùi - Ôn  Đèo Văn Vĩnh 

- Thư ký phiên toà:    Lù Thị Xuân - Thư ký To   n nhân dân huyện  

Phon  Thổ 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ tham gia phiên toà:  

Ông Lươn  Gia Kh nh - Kiểm s t viên 

 Ngày 17/8/2020 tại trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai 

Châu xét xử sơ thẩm côn  khai vụ  n hình sự sơ thẩm thụ lý s : 39/2020/TLST -

HS, ngày 13/7/2020 theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s : 41/2020/QĐXXST 

- HS ngày 06/8/2020 đ i với bị c o:  

  a g   ị M (tên   i kh c: Không), sinh năm: 1959 tại: Phon  Thổ - 

Lai Châu; nơi cư tr :   n Dền Th n   , xã D o San, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai 

Châu; dân tộc: Mông; qu c tịch: Việt Nam; Giới tính: Nữ; tôn  i o: khôn ; n hề 

n hiệp: L m ruộn ; trình độ h c v n: Khôn  biết chữ; con ông Chan  A Sểnh 

(đã chết) v  b  Lý Thị Sổ, sinh năm 1937; Chồn  Gi n  A Chinh sinh năm 1959 

và có 04 con (c c con đã trưởn  th nh); tiền  n, tiền sự: khôn .  

 ị c o khôn  bị tạm  iữ, tạm  iam, ngày 26/3/2020 bị c o được  p dụn  

biện ph p c m đi khỏi nơi cư tr , có mặt tại phiên tòa. 

-    hại: Chị Chan  Thị Phua , sinh năm: 1983 (đã chết) 

-     i  ại di n h p pháp củ     hại: 

1.    Gi n  Thị D, sinh năm 1959; tr  tại:   n Dền Th n   , xã D o San, 

hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu - L  mẹ đẻ của bị hại (vắn  mặt). 

2. Anh Giàng A Q, sinh năm 1978; tr  tại:   n Dền Th n   , xã D o San, 

hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu; L  chồn  của bị hại - Anh Q đại diện theo ủ  

qu ền của b  Gi n  Thị D (vắn  mặt). 

-     i Làm Chứn :  
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Ch u Gi n  Thị M, sinh năm: 2008; tr  tại:   n Dền Th n   , xã D o 

San, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu (vắn  mặt). N ười  i m hộ cho ch u M là 

anh Giàng A Q. 

-     i phiên d ch ti n    n  cho    cáo: Anh Sùng A T, sinh năm: 2000; 

Tr  tại: Tổ dân ph  Pa So, thị tr n Phon  Thổ, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. 

(có mặt)  

       G  Ụ    

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên to , nội dun  

vụ  n được tóm tắt như sau: 

V o kho n  13  iờ 00 ph t, ngày 30/01/2020 Chan  Thị M đi lên đồi của 

 ia đình M để chặt củi đem về l m củi đun cho  ia đình. Tại khu đồi M đã dùn  

b a đem theo chặt 01 câ   ỗ đã bị đổ  ẫ  từ năm 2019, đến kho n  14  iờ cùng 

ngày M chặt xon  câ   ỗ ra th nh 03 kh c để đem về nh . Do kh c  ỗ to, tròn, 

nặn , một mình M sẽ khôn  vận chu ển được nên M đã lăn kh c  ỗ từ trên đồi 

theo sườn đồi xu n  đườn  dân sinh rồi lăn tiếp từ trên đườn  xu n  đến vườn 

nhà M (t  lu  âm) thuộc khu vực Chi San, b n Dền Th n   , xã Dào San, hu ện 

Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. Trước khi lăn kh c  ỗ xu n  đườn , M đứn  từ trên 

đồi nhìn, quan s t xu n  phía dưới đườn  dân sinh để xem có n ười đan  đi qua 

ha  khôn  nhưn  M khôn  nhìn th    ì, M tiếp tục nói v n  xu n  đườn  r t to 

bằn  tiến  của n ười dân tộc Môn  “có n   i ở d ới    n  h y kh n , t i lăn 

củi xuốn   ấy” và M đã nhắc đi nhắc lại 03 đến 04 lần nhưn  vẫn khôn  n he 

th   có tiến  ai tr  lời v  cũn  khôn  n he th   có tiến  phươn  tiện qua lại, M 

n hĩ l c n   dưới đườn  khôn  có ai nên đã lăn 01 kh c  ỗ từ trên đồi lăn theo 

sườn đồi xu n  dưới đườn  dân sinh (kh c  ỗ hình trụ tròn, dài 77 cm, đườn  

kính 31 cm, chu vi 98 cm). Đ n  lúc này có anh Giàng A Q đi một xe mô tô đi 

trước, còn vợ l  chị Chan  Thị Phua đi một xe mô tô địu ch u Gi n  Thị Nha 

con   i nhỏ trên lưn  v  chở một con gái tên Gi n  Thị Mủa sinh năm 2008 đi 

cùn . Khi đi qua đoạn đườn  thuộc b n Dền Th n    - Dào San th   đườn  khó 

đi, ch u Mủa được chị Phua cho xu n  xe đi bộ trước. Sau đó anh Q khôn  th   

vợ đâu nên qua  lại thì nhìn th   vợ l  chị Phua đã chết v  đan  nằm s p trên 

đườn , đầu qua  hướn  đi trun  tâm xã D o San, trên trán chị Phua có m u ch   

ra và ch   xu n  đườn , ch u Nha đan  khóc trên lưn  mẹ, ch u Mủa đan  đứn  

khóc c ch mẹ 1 m,  v  ch u Mủa đã nhìn th   một kh c  ỗ đan  lao từ trên đồi 

xu n  v  đã va tr n  v o đầu mẹ l  chị Phua. Sau đó M đi xu n  đoạn đườn  

phía dưới thuộc khu vực M vừa lăn kh c  ỗ xu n , M th   Gi n  A Q đan  n ồi 

ôm Chan  Thị Phua khóc, M đã khai nhận với anh Q là do M vừa lăn kh c  ỗ từ 

trên đồi xu n  đườn  đã văn  tr n  v o đầu chị Phua l m Phua chết, sau đó M đi 
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về nh  l   chiếc chăn ra đắp cho chị  Phua đồn  thời b o cho  ia đình M biết sự 

việc x   ra. Anh Q n a  sau đó đã b o côn  an xã để l m rõ theo qu  định. 

Tại biên b n kh m n hiệm tử thi v  b n kết luận  i m định ph p   về tử thi 

s : 09/BKL - TTPY ngày 20/02/2020 của Trun  tâm ph p   tỉnh Lai Châu kết 

luận x c định n u ên nhân chết của Chang Thị Phua là do vỡ xươn  hộp,  ẫ  

xươn  h m trên,  ẫ  xươn  h m dưới hậu qu  ch n thươn  s  não. 

Về vật chứn : Thu  iữ của Gi n  A Q 01 xe máy BKS 25F4 - 8281 nhãn 

hiệu Sinostar; thu  iữ của Chan  Thị M 01 chiếc b a c n bằn   ỗ d i 75 cm, 

lưỡi b a bằn  kim loại d i 20 cm, phần lưỡi b a chỗ rộn  nh t 08 cm, chuôi b a 

hình vuôn  c c cạnh d i 4 cm; Thu  iữ khi kh m n hiệm hiện trườn  01 kh c 

 ỗ hình tròn d i 77cm, đườn  kính 31 cm, chu vi 98 cm. 

 Việc xử lý vật chứn : 01 xe máy BKS 25F4 - 8281 đã được trao tr  cho 

chủ sở hữu l  anh Gi n  A Q. 

Về tr ch nhiệm dân sự: Chan  Thị M đã bồi thườn  cho  ia đình bị hại l  

anh Giàng A Q s  tiền 150.000.000 đồn ;  300 k  lợn trị  i  30.000.000 đồn ; 

04 con    trị  i  1.000.000 đồn ; 70 lít rượu trị  i  1.400.000 đồn ; 03 bao thóc 

trị  i  1.200.000 đồn ; 01 quan t i trị  i  15.000.000 đồn ; tổn  198.600.000 

đồn . Anh Giàng A Q đã nhận đủ s  tiền v  hiện vật nêu trên và anh Q có đơn 

xin xét xử vắn  mặt không yêu cầu bị c o ph i bồi thườn  thêm một kho n n o 

khác và anh Q xin  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự đ i với Chan  Thị M. 

Tại b n c o trạn  s : 40/CT-VKS, n    13/7/2020, Viện kiểm s t nhân 

dân hu ện Phon  Thổ đã tru  t  Chan  Thị M về tội  Vô ý làm chết n ười” theo 

kho n 1 Điều 128 của  ộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm s t  iữ qu ền côn  t  luận tội v  tranh 

luận: 

Kho n  14  iờ 00 ph t n    30 th n  01 năm 2020, tại đồi thuộc khu vực 

Chi San, b n Dền Th n   , xã D o San, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. Sau 

khi M quan s t từ trên đồi xu n  phía dưới đườn  (t  lu  âm) v  đã 03-04 lần 

nói v n  r t to xu n  đườn  bằn  tiến  của n ười dân tộc Môn  để xem có 

n ười đi qua lại ở đoạn đườn  mòn n a  phía dưới chân đồi và M đã khôn  nhìn 

th  , khôn  n he th   có n ười ha  phươn  tiện đan  qua lại nên M đã lăn một 

kh c  ỗ từ trên đồi xu n  dưới chân đồi l  đoạn đườn  thuộc khu vực Chi San, 

b n Dền Th n    - Dào San - Phon  Thổ, nhưn  khi kh c  ỗ lăn xu n  đã đập 

trúng vào vùng đầu của Chan  Thị Phua khi chị Phua đan  điều khiển xe mô tô 

đi trên đườn . Hậu qu , Chan  Thị Phua chết tại chỗ. Như vậ  h nh vi của bị 

c o đã đủ  ếu t  c u th nh tội:   Vô ý l m chết n ười”. Do đó Viện kiểm s t  iữ 

n u ên qu ết định tru  t  đ i với bị c o về tội danh cũn  như điều luật  p dụn . 
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Đề n hị Hội đồn  xét xử căn cứ v o kho n 1 điều 128; điểm b, s kho n 1, 2 điều 

51; điều 36; điều 50 -  ộ luật hình sự. 

 Tu ên b  bị c o Chan  Thị M phạm tội " V  ý làm ch t n   i". Xử phạt 

bị c o từ 01 năm đến 01 năm 06 th n  c i tạo khôn   iam  iữ. Miễn kh u trừ 

thu nhập của bị c o tron  thời  ian c i tạo khôn   iam  iữ. 

Về tr ch nhiệm dân sự: Đề n hị HĐXX  hi nhận sự thỏa thuận bồi 

thườn   iữa bị c o v  Đại diện hợp ph p của bị hại anh Q về mức bồi thườn  

với s  tiền là: 198.600.000 đồn , bị c o đã bồi thườn  đủ s  tiền 198.600.000 

đồn , và anh Q có đơn xin xét xử vắn  mặt khôn   êu cầu bị c o ph i bồi 

thườn  thêm kho n n o kh c. Về tr ch nhiệm hình sự anh Q đề n hị Tòa  n 

 i m nhẹ hình phạt cho bị c o. 

Về vật chứn : Đề n hị xử lý vật chứn  theo qu  định của ph p luật. 

Về  n phí hình sự sơ thẩm:  ị c o l  n ười dân tộc thiểu s  sinh s n  ở 

khu vực đặc biệt khó khăn. Đề n hị  p dụn  điểm đ kho n 1 Điều 12 của N hị 

qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 của Uỷ ban thườn  vụ Qu c 

hội qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu, nộp, qu n lý v  sử dụn   n phí, lệ phí 

Tòa án miễn to n bộ tiền  n phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo. 

 ị c o khôn  bổ sun  ý kiến  ì thêm v  nh t trí với b n luận tội v  khôn  

tranh luận với đại diện Viện kiểm s t nhân dân hu ện Phon  Thổ tỉnh Lai Châu. 

Lời nói sau cùn  của bị c o:  ị c o nhận thức được việc vô ý l m chết 

n ười l  vi phạm ph p luật. Do bị c o chủ quan không quan sát xung quanh và 

đẩ  kh c  ỗ từ trên đồi xu n  dẫn đến chết n ười, bị c o hứa sẽ thận tr n  hơn 

tron  cuộc s n , mong Tòa án xem xét  i m nhẹ hình phạt cho bị c o. 

  Ậ   Ị        O    : 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên to , Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Về h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan điều tra Côn  an hu ện 

Phon  Thổ, Điều tra viên, Viện kiểm s t nhân dân hu ện Phon  Thổ, Kiểm s t 

viên tron  qu  trình điều tra tru  t , đã thực hiện đ n  thẩm qu ền, trình tự, thủ 

tục qu  định của  ộ luật t  tụn  hình sự. Qu  trình điều tra v  tại phiên tòa bị 

c o khôn  có ý kiến  ì về h nh vi, qu ết định của Cơ quan tiến h nh t  tụn , 

n ười tiến h nh t  tụn . Do đó, c c h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan tiến 

h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn  đã thực hiện đều hợp ph p. 

 [2] Về nội dun : Xét th   lời khai của bị c o Chang Thị M tại phiên 

to  phù hợp với lời khai của bị c o tại Cơ quan Điều tra, kh m n hiệm hiện 

trườn , biên b n kh m n hiệm tử thi và các chứn  cứ kh c có tron  hồ sơ vụ 

 n, vật chứn  thu  iữ được, từ đó đã x c định: 
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 N    30/01/2020 Chan  Thị M có đi lên đồi của nh  mình thuộc b n Dền 

Th n   , xã D o San, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu chặt  ỗ về l m củi. Do 

kh c  ỗ to nên M đã lăn kh c  ỗ từ trên đồi xu n  chân đồi thì lăn tr n  v o 

Chan  Thị Phua l m chị Phua tử von  tại chỗ. Việc M lăn kh c  ỗ từ trên đồi 

xu n  v o n ười chị Phua có con   i chị Phua chứn  kiến. Như vậ  có đủ căn 

cứ khẳn  định bị c o Chan  Thị M đã phạm v o tội:   Vô ý l m chết n ười” 

theo qu  định tại kho n 1 điều 128 -  ộ luật hình sự. Như vậ  c o trạn  của 

Viện kiểm s t nhân dân hu ện Phon  Thổ tỉnh Lai Châu tru  t  bị c o về tội   

Vô ý l m chết n ười” theo qu  định tại kho n 1 điều 128 -  ộ luật hình sự l  có 

căn cứ đ n  qu  định của ph p luật. 

[3] Về tính ch t, mức độ phạm tội của bị c o l  n u  hiểm cho xã hội 

thuộc trườn  hợp n hiêm tr n .  ị c o ph i nhận thức được việc lăn kh c  ỗ từ 

trên đồi xu n  đườn  dân sinh l  r t n u  hiểm đến tính mạn  của nhữn  n ười 

qua đườn , nhưn  bị c o qu  tự tin v o v  chủ quan v o việc l m của mình m  

khôn  th   trước được hậu qu  x   ra. Do vậ  bị c o đã vô ý thực hiện h nh vi 

phạm tội trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của n ười kh c được ph p luật b o 

vệ. Hội đồn  xét xử xét th   n u ên nhân dẫn đến bị c o thực hiện h nh vi 

phạm tội l  do bị c o chủ quan khôn  nhận thức được hậu qu  x   ra, nên bị c o 

đã thực hiện h nh vi n u  hiểm cho xã hội, xâm phạm đến qu ền s n  của 

n ười kh c. 

 [4] Về tình tiết tăn  nặn  tr ch nhiệm hình sự v  về nhân thân:  ị c o 

khôn  có tình tiết tăn  nặn  tr ch nhiệm hình sự. 

[5] Xét về tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự: Qu  trình điều tra v  tại 

phiên tòa, bị c o đã th nh khẩn khai nhận to n bộ h nh vi phạm tội của mình, 

tích cực bồi thườn  thiệt hại, được đại diện của bị hại xin  i m nhẹ hình phạt, bị 

c o l  n ười dân tộc thiểu s  s n  tại vùn  kinh tế đặc biệt khó khăn, l  n ười 

cao tuổi sức khỏe  ếu nên HĐXX xem xét cho bị c o được hưởn  c c tình tiết 

 i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự được qu  định tại c c điểm b, s kho n 1, kho n 2 

Điều 51 -  ộ luật hình sự. Xét về nhân thân: Bị c o chưa có tiền  n tiền sự, s n  

tại địa phươn  ch p h nh t t chính s ch ph p luật của nh  nước. Hội đồn  xét 

xử xét th   bị c o có nơi cư trú rõ ràng, m  khi qu ết định hình phạt khôn  cần 

thiết ph i c ch l  bị c o ra n o i đời s n  xã hội m   p dụn  hình phạt c i tạo 

khôn   iam  iữ v   iao bị c o cho Ủ  ban nhân dân xã nơi bị c o cư tr   i m 

s t,  i o dục. 

 [6] Về tr ch nhiệm dân sự:  ị c o đã bồi thườn  198.600.000 đồn  cho 

anh Giàng A Q - Đại diện hợp ph p của bị hại, anh Q có đơn xin xét xử vắn  

mặt khôn   êu cầu bị c o ph i bồi thườn  thêm một kho n n o kh c nên Hội 

đồn  xét xử khôn  đề cập  i i qu ết. 
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 [7] Về vật chứn  còn lại của vụ  n:  

Thu  iữ của bị c o 01 chiếc b a c n bằn   ỗ d i 75 cm, lưỡi b a bằn  kim 

loại d i 20 cm, phần lưỡi b a chỗ rộn  nh t 08 cm, chuôi b a hình vuôn  c c cạnh 

dài 4 cm; 01 kh c  ỗ hình tròn d i 77cm, đườn  kính 31 cm, chu vi 98 cm là công 

cụ có liên quan đến h nh vi phạm tội của bị c o nên tịch thu tiêu hủ .  

 [10] Về   n phí: Xét bị c o l  n ười dân tộc thiểu s  sinh s n  ở khu vực 

đặc biệt khó khăn theo Qu ết định s : 582/QĐ - TT  n    28/4/2017 của Thủ 

tướn  chính phủ về phê du ệt danh s ch thôn đặc biệt khó khăn vùn  dân tộc 

thiểu s  miền n i tỉnh Lai Châu, tại phiên tòa bị c o đề n hị HĐXX xem xét 

miễn to n bộ tiền  n phí Hình sự sơ thẩm cho bị c o, nên HĐXX miễn to n bộ 

tiền  n phí hình sự sơ thẩm cho bị c o. 

Vì c c lẽ trên; 

Q      Ị   

1.  ề  ì      t: Căn cứ kho n 1 điều 128, điểm b, s kho n 1, kho n 2 

điều 51; Điều 36 -  ộ luật hình sự. 

 Tu ên b  bị c o Chan  Thị M phạm tội "V  ý làm ch t n   i". 

Xử phạt bị c o Chan  Thị M 18 (Mười t m) th n  c i tạo khôn   iam 

 iữ. Thời hạn c i tạo khôn   iam  iữ tính từ n    Ủ  ban nhân dân xã D o San, 

hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu nhận được qu ết định thi h nh  n v  b n sao 

b n  n. 

Giao bị cáo Chan  Thị M cho Ủ  ban nhân dân xã Dào San, hu ện Phong 

Thổ, tỉnh Lai Châu có tr ch nhiệm  i m s t,  i o dục bị c o tron  thời  ian c i 

tạo khôn   iam  iữ. Miễn kh u trừ thu nhập cho bị c o tron  thời  ian c i tạo. 

“Tr  n  h p n   i    k t án cải tạo kh n   i m  iữ  phải thực hi n 

n hĩ  vụ theo quy   nh củ  Luật thi hành án hình sự năm 2019. Tr  n  h p 

n   i    k t án cải tạo kh n   i m  iữ th y  ổi nơi c  trú thì thực hi n theo quy 

  nh tại  iều 100 - Luật thi hành án hình sự năm 2019”. 

2.  ề v t   ứ g: Căn cứ v o điểm a kho n 1 điều 47 -  ộ luật hình sự v  

điểm a, c kho n 1điều 106 -  ộ luật t  tụn  hình sự.  

- Tịch thu tiêu hủ  01 chiếc b a c n bằn   ỗ d i 75 cm, lưỡi b a bằn  

kim loại d i 20 cm, phần lưỡi b a chỗ rộn  nh t 08 cm, chuôi b a hình vuôn  

c c cạnh d i 4 cm; 01 kh c  ỗ hình trụ tròn d i 77cm, đườn  kính 31 cm, chu vi 

98 cm. 

(Hi n số vật chứn    n  l u  iữ tại kho vật chứn  Chi cục THADS huy n 

Phon  Thổ theo biên  ản  i o nhận vật chứn  n ày 15/7/2020). 

 

4   ề       : Căn cứ v o kho n 1 điều 21; điểm đ kho n 1 điều 12; điều 15 

N hị qu ết s : 326/2016/U TVQHQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Ủ  
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ban thườn  vụ Qu c Hội qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu nộp, qu n lý v  

sử dụn   n phí v  lệ phí tòa  n. Miễn to n bộ  n phí hình sự sơ thẩm 200.000 

đồng cho bị c o. 

5   ề quyề  k   g    .  ị c o được qu ền kh n  c o tron  hạn 15 n    

kể từ n    tu ên  n lên To   n nhân dân tỉnh Lai Châu. Đại diện hợp ph p của 

bị hại vắn  mặt tại phiên tòa có qu ền kh n  c o tron  hạn 15 n    kể từ n    

nhận được t n  đạt b n  n hoặc ngày b n  n được niêm  ết tại địa phươn . 

 
Nơi nhận:                                             

- TAND tỉnh;                                                                

- VKS tỉnh, hu ện ;  

- THA dân sự hu ện Phon  thổ ; 

- Cơ quan THAHS hu ện Phon  thổ; 

- CQĐTCA hu ện Phon  thổ 

-  ị c o; 

- ĐDHP của bị hại 

- Sở Tư ph p;     

- Côn  b  trên Cổn  thôn  tin điện tử của Tòa 

án; 

- Lưu: HS - TA.  

         Ồ G  É   Ử SƠ   Ẩ  

  Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê      

 

 

 

 

 

                  guyễ    ị P ƣơ g  
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